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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1128/QĐ-CTN ngày 28 tháng 6 năm 2013 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Vũ Mỹ Vân Jennifer, sinh ngày 30.9.2004 tại Đức 
Hiện trú tại: Carl-Schurz-Str.51, 13579 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Hải Đăng, sinh ngày 23.12.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Spreewalder Str.52, 01239 Dresden 

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Lê Việt Anh, sinh ngày 16.10.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrichstr.66, 66583 Spiesen-Elversberg 
 

Giới tính: Nam

4. Vũ Trà My, sinh ngày 10.3.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Fontaneplatz  9 d, 15711 Koenigs Wusterhausen 
 

Giới tính: Nữ

5. Bùi Quang Đại, sinh ngày 28.6.1983 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Rutenbergstr.20, 27568 Bremerhaven 

Giới tính: Nam

6. Lương Thị Thùy, sinh ngày 01.10.1984 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Hepkeplatz 5, 01309 Dresden 

Giới tính: Nữ

7. Trần Ngọc Huệ, sinh ngày 07.3.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Scharfreiterring 22, 90471 Nuernberg 

Giới tính: Nữ

8. Lê Phương Anh, sinh ngày 05.12.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Prenzlauer Promenade 165A, 13189 Berlin 

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Hoàng Thanh Lộc, sinh ngày  26.12.1998  tại Đức 
Hiện trú tại: Prenzlauer Promenade 165A, 13189 Berlin 
 

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 17.9.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Kaethe-Kollwitz-Str.7, 93055 Regensburg 

Giới tính: Nữ

11. Bế Phương Vinh, sinh ngày 23.9.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Uhlandstr.135A, 10717 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

12. Lê Mạnh Hải, sinh ngày 24.02.1993 tại Đức 
Hiện trú tại:  Suedstr.70, 52064 Aachen 

Giới tính: Nam
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13. Trần Thu Thủy, sinh ngày 13.01.1997 tại Đức 

Hiện trú tại: Luescher Str.9, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ

14. Đỗ Kim Thư, sinh ngày 22.8.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Heinrich-Heine-Platz 9c, 10179 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

15. Hoàng Anh Dũng, sinh ngày 10.5.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Otto-Kilian-Str.54, 06110 Halle(Saale) 
 

Giới tính: Nam

16. Nguyễn Sơn Tùng, sinh ngày 17.12.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Freyung 622, 84028 Landshut 

Giới tính: Nam

17. Lâm Lâm Thanh Hương, sinh ngày 23.12.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: John-Schehr-Str.12, 18069 Rostock 

Giới tính: Nữ

18. Lê Ngọc Tú, sinh ngày 06.7.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Lohwaldstr.63, 86356 Neusaess 
 

Giới tính: Nữ

19. Lê Ngọc Anh, sinh ngày 06.7.1993  tại Đức 
Hiện trú tại: Lohwaldstr.63, 86356 Neusaess 

Giới tính: Nữ

20. Trần Quang Anh, sinh ngày 01.3.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Lohwaldstr.63, 86356 Neusaess 

Giới tính: Nam

21. Vũ Bích Vân, sinh ngày 05.01.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Brunsbuetteler Damm 285B, 13591 Berlin-Spandau 
 

Giới tính: Nữ

22. Đỗ Minh Tuấn, sinh ngày 17.01.1988 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Peter-Weiss-Gasse 6, 12627 Berlin 

Giới tính: Nam

23. Nguyễn Anh Đô, sinh ngày 17.12.1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Lynar Str.22, 13585 Berlin 

Giới tính: Nam

24. Nguyễn Thị Vi Vi, sinh ngày 26.10.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Saatwinkler Damm 159,13629 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

25. Vũ Đình Đắc, sinh ngày 20.3.1998 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Parchimer Str.5, 18109 Rostock 

Giới tính: Nam

26. Tạ Mạnh Hùng, sinh ngày 07.10.1991 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Kurfuerstenstr.8, 14467 Potsdam 

Giới tính: Nam
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27. Khổng Việt Hưng, sinh ngày 26.10.1995 tại Đức 

Hiện trú tại: Gnarrenburger Str.15, 27432 Bremervoerde 
 

Giới tính: Nam

28. Khổng Phương Ngân, sinh ngày 24.7.2003 tại Đức 
Hiện trú tại: Gnarrenburger Str.15, 27432 Bremervoerde 
 

Giới tính: Nữ

29. Thi Quang Vinh, sinh ngày 01.11.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Im Rheingarten 26, 53639 Koenigswinter 
 

Giới tính: Nam

30. Võ Văn Tuấn, sinh ngày 15.02.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Schultheissenbrand Str.15,96114 Hirschaid 

Giới tính: Nam

31. Huỳnh Hương Linh, sinh ngày 05.3.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Kleine Str.20, 49661 Cloppenburg 
 

Giới tính: Nữ

32. Huỳnh Việt Đức, sinh ngày 24.4.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Kleine Str.20, 49661 Cloppenburg 

Giới tính: Nam

33. Phí Mạnh Huy, sinh ngày 19.02.2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Reichenbachstr.31, 01069 Dresden 

Giới tính: Nam

34. Nguyễn Kim Ngọc, sinh ngày 02.9.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Kunstpfeifergasse 2, 15517 Fuerstenwalde/Spree 
 

Giới tính: Nữ

35. Hoàng Bích Vượng, sinh ngày 19.12.1990 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Storkower Str.15, 10409 Berlin 

Giới tính: Nữ

36. Vũ Thị Bích Phương, sinh ngày 03.12.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Zwickauer Str.10,09112 Chemnitz 

Giới tính: Nữ

37. Đoàn Thị Mai Linh, sinh ngày 17.10.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Franz-Mehring-Str.7, 15230 Frankfurt (Oder) 

Giới tính: Nữ

38. Đoàn Tuấn Cường, sinh ngày 18.01.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Franz-Mehring-Str.7, 15230 Frankfurt (Oder) 

Giới tính: Nam

39. Nguyễn Việt Phương Anh, sinh ngày 27.3.2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Bruch Weg 17, 56242 Selters 

Giới tính: Nữ

40. Đỗ Thị Hằng, sinh ngày 04.8.1994  tại Đức 
Hiện trú tại: Nordahl-Grieg-Str.8, 18106 Rostock 

Giới tính: Nữ
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41. Nguyễn Duy Hoàn, sinh ngày 28.01.1962 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Schoenhauser Allee 172, 10435 Berlin 
Giới tính: Nam

42. Vũ Thu Hằng, sinh ngày 12.10.1968  tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schoenhauser Allee 172, 10435 Berlin 

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Kiều My, sinh ngày 14.10.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Schoenhauser Allee 172, 10435 Berlin 

Giới tính: Nữ

44. Nguyễn Quỳnh Yến, sinh ngày 11.4.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: An den Fischteichen 55b, 21228 Harmstorf 

Giới tính: Nữ

45. Vũ Chí Hùng, sinh ngày 23.01.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Von-Schienbeck-Ring 94, 48161 Muenster 

Giới tính: Nam

46. Ngô Thị Bảo Trang, sinh ngày 28.3.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Moritzstr.37, 08056 Zwickau 
 

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Vũ Hoàng, sinh ngày 10.02.1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Ottostr.74, 52070 Aachen 
 

Giới tính: Nam

48. Nguyễn Ước Linh Tony, sinh ngày 22.12.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Kieselhumes 3B, 66123 Saarbruecken 
 

Giới tính: Nam

49. Phạm Hùng Cường Christian, sinh ngày 23.7.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Kesselsdorfer Str.67, 01159 Dresden 

Giới tính: Nam

50. Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 30.12.1994 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Frankfurter Allee 94, 10247 Berlin 

Giới tính: Nữ

51. Nguyễn Thu Hường, sinh ngày 01.10.1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Groetzinger Str.34, 72622 Nuertingen 

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Quốc Minh, sinh ngày 08.9.1982 tại An Giang 
Hiện trú tại: Grosse Rurstr.70, 52428 Juelich 
 

Giới tính: Nam

53. Đoàn Đức Nam, sinh ngày 25.10.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Markt 9, 04924 Bad Liebenwerda 
 

Giới tính: Nam

54. Nguyễn Hoa Tùng, sinh ngày 17.7.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Feldschmiede 29, 25524 Itzehoe 

Giới tính: Nam
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55. Nguyễn Vinh Quang, sinh ngày 24.11.1983 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Mellenseestr.57, 10319 Berlin 
Giới tính: Nam

56. Phan Ngọc Đức Anh, sinh ngày 02.12.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Luxemburger Str.10, 50674 Koeln 

Giới tính: Nam

57. Phan Lê Thu Hiền, sinh ngày 27.6.1978 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Paulsborner Str.75, 10709 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

58. Lê Phương Mai, sinh ngày 05.3.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Ueckerstr.74, 17373 Ueckermuende 
 

Giới tính: Nữ

59. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, sinh ngày 17.10.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Doenhoffstr.34 A, 10318 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

60. Dương Tùng Anh David, sinh ngày 10.11.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Warschauer Str.75, 10243 Berlin 
 

Giới tính: Nam

61. Đoàn Nguyễn Vinh, sinh ngày 25.12.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Zillestr.39, 10585 Berlin 
 

Giới tính: Nam

62. Vũ Thị Minh Loan, sinh ngày 27.4.1960 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Martin-Hoffmann-Str.24, 12435 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

63. Ngô Thanh Trung, sinh ngày 03.7.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Berg Str.20, 14712 Rathenow 
 

Giới tính: Nam

64. Đinh Xuân Trường, sinh ngày 25.07.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Dorotheenstr.16,49377 Vechta 
 

Giới tính: Nam

65. Lành Thị Hà, sinh ngày 26.3.1970 tại Hà Giang 
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Str.6 F, 78166 
Donaueschingen 
 

Giới tính: Nữ

66. Đào Thu Hương, sinh ngày 10.5.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Str.6 F, 78166 
Donaueschingen 
 

Giới tính: Nữ

67. Đào Công Thành, sinh ngày 14.11.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Str.6 F, 78166 
Donaueschingen 

Giới tính: Nam
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68. Lê Thị Thúy Loan, sinh ngày 10.11.1964 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Hoheberger Weg 20A, 26603 Aurich 
 

Giới tính: Nữ

69. Đặng Nam Anh, sinh ngày 06.12.1995 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Strasse der Republik 9, 39638 Hansestadt 
Gardelegen 
 

Giới tính: Nam

70. Nguyễn Bích Liên, sinh ngày 04.5.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Heisenbergstr.2, 08066 Zwickau. 
 

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Lê Mai Phương, sinh ngày 26.11.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Walter Gotsmann Weg 4, 17033 Neubrandenburg 
 

Giới tính: Nữ

72. Trần Ngọc David Thắng, sinh ngày 26.02.2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Landsberger Allee 273, 13055 Berlin 
 

Giới tính: Nam

73. Lê Ngọc Bích, sinh ngày 31.7.1989 tại Đức 
Hiện trú tại: Behmstr.71, 10439 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

74. Lê Ánh Tuyết Annett, sinh ngày 14.02.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Albert-Levy-Str.62, 04600 Altenburg 
 

Giới tính: Nữ

75. Lê Hoàng Mai Anh Lisa, sinh ngày 18.9.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Albert-Levy-Str.62, 04600 Altenburg 
 

Giới tính: Nữ

76. Huỳnh Thị Thùy Trang, sinh ngày 07.7.2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Hessestr.3, 90443 Nuernberg 
 

Giới tính: Nữ

77. Huỳnh Thị Thùy Dương, sinh ngày 18.3.1999 tại Séc 
Hiện trú tại: Hessestr.3, 90443 Nuernberg 
 

Giới tính: Nữ

78. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 14.11.1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Stadtparkallee 14, 26389 Wilhelmshaven 
 

Giới tính: Nữ

79. Lê Việt Dũng, sinh ngày 02.12.1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Landsberger Allee 102, 10249 Berlin 
 

Giới tính: Nam

80. Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 20.8.1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Danziger Str.78c, 10405 Berlin 
 

Giới tính: Nam

81. Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 06.10.1990 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Margarethen Str.6, 41061 Moenchengladbach 
 

Giới tính: Nam

82. Vũ Thu Trang, sinh ngày 31.7.1997  tại Đức 
Hiện trú tại: Tonhallenstr.35, 47051 Duisburg 

Giới tính: Nữ
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83. Dư Việt Hùng, sinh ngày 26.11.1990 tại Đức 

Hiện trú tại: Hutungstr.39, 03044 Cottbus 
 

Giới tính: Nam

84. Dư Chí Nam, sinh ngày 15.8.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Hutungstr.39, 03044 Cottbus 
 

Giới tính: Nam

85. Phùng Quốc Đức, sinh ngày 25.9.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Zamenhofstr.15,01257 Dresden 
 

Giới tính: Nam

86. Nguyễn Thị Thúy Hoa, sinh ngày 17.7.1979 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Humboldtring 10, 14473 Potsdam 
 

Giới tính: Nữ

87. Đoàn Hồng Ngọc Bích, sinh ngày 10.02.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Sedanplatz 2, 31257 Lehrte 
 

Giới tính: Nữ

88. Phạm Minh Vy, sinh ngày 28.11.1988 tại Đức 
Hiện trú tại: Culinstr.39c, 22111 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Văn Hiền, sinh ngày 01.9.1965 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Uhlandstr.7, 74354 Besigheim 
 

Giới tính: Nam

90. Phan Chí Thành, sinh ngày 03.7.1961 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Porchestr.8b, 84030 Landshut 
 

Giới tính: Nam

91. Phạm Mai Thương, sinh ngày 16.7.1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Noethnitzer Str.14, 01187 Dresden 
 

Giới tính: Nữ

92. Trần Thương Vân, sinh ngày 27.11.2009 tại Thụy Sỹ 
Hiện trú tại: Noethnitzer Str.14, 01187 Dresden 
 

Giới tính: Nữ

93. Châu Kha Tường, sinh ngày 05.9.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Igelsdorfer Weg 11, 91126 Schwabach 
 

Giới tính: Nam

94. Hoàng Gia Bảo, sinh ngày 17.10.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Rosenstr.22, 02625 Bautzen 
 

Giới tính: Nam

95. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 13.4.1982 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Corinthstr.41, 10245 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

96. Đào Xuân Dương, sinh ngày 26.8.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrich-Wilhelm-Str.10, 17235 Neustrelitz 

Giới tính: Nam
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97. Dương Thùy Linh, sinh ngày 27.4.1993 tại Đức 

Hiện trú tại: Ernst-Thaelmann-Str.3, 15366 Neuenhagen  
bei Berlin 
 

Giới tính: Nữ

98. Dương Sơn Tùng, sinh ngày 20.01.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Ernst-Thaelmann-Str.3, 15366 Neuenhagen  
bei Berlin 
 

Giới tính: Nam

99. Võ Thị Kim Chi, sinh ngày 07.6.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Kopfstr.9, 52249 Eschweiler 
 

Giới tính: Nữ

100. Nguyễn Hoàn Phương Loan, sinh ngày 06.7.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Isarstr.27 c, 93057 Regensburg 
 

Giới tính: Nữ

101. Ngô Mai Nam, sinh ngày 01.02.1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Boernestr.22, 13086 Berlin 
 

Giới tính: Nam

102. Ngô Mai Thu Uyên, sinh ngày 09.02.2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Boernestr.22, 13086 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

103. Bùi Thùy Linh, sinh ngày 14.3.1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Barnimstr.14, 10249  Berlin 
 

Giới tính: Nữ

104. Phan Huy Dũng, sinh ngày 10.10.1965  tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Oeblinger Str.19a, 94315 Straubing 
 

Giới tính: Nam

105. Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 07.9.1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Landsberger Allee 99a, 10407 Berlin 
 

Giới tính: Nam

106. Vũ Việt Đức, sinh ngày 27.12.1994 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Siegfriedstr.142, 10365 Berlin 
 

Giới tính: Nam

107. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 26.10.1967 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Eichenweg 10, 86441 Zusmarshausen 
 

Giới tính: Nữ

108. Lê Nhật Linh, sinh ngày 27.9.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Bremer Str.1, 39124 Magdeburg 
 

Giới tính: Nữ

109. Vũ Thùy Linh, sinh ngày 03.01.1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Guardinistr.198/5, 81357 Muenchen 

Giới tính: Nữ
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110. Vũ Duy Toàn, sinh ngày 02.9.1963 tại Nghệ An 

Hiện trú tại: Rhinstr.185, 13053 Berlin 
 

Giới tính: Nam

111. Nguyễn Ngọc Đức, sinh ngày 20.11.1992  tại Đức 
Hiện trú tại: Otto-Dix-Ring 86, 01219 Dresden 
 

Giới tính: Nam

112. Trương Linh Chi, sinh ngày 04.6.1971 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Thiel 29, 26607 Aurich-Middels 
 

Giới tính: Nữ

113. Nguyễn Ngọc Duy, sinh ngày 04.6.1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Thiel 29, 26607 Aurich-Middels 
 

Giới tính: Nam

114. Phạm Diệu Hương, sinh ngày 09.3.1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Eisenacher Str.104, 12685 Berlin 
 

Giới tính: Nữ

115. Chu Thị Mỹ Anh, sinh ngày 26.11.1995 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Joseph-Wirth-Str.3, 85521 Dachau 
 

Giới tính: Nữ

116. Chu Minh Quân, sinh ngày 06.10.1998 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Joseph-Wirth-Str.3, 85521 Dachau 
 

Giới tính: Nam

117. Lê Quang Hào, sinh ngày 18.3.1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Rothenberger-Str.249, 90439 Nuernberg 
 

Giới tính: Nam

118. Lê Huyền Nhung, sinh ngày 29.5.1995  tại Đức 
Hiện trú tại: Carthaeuser Str.3,08451 Crimmitschau 
 

Giới tính: Nữ

119. Lê Tấn Đạt, sinh ngày 14.4.1998  tại Đức 
Hiện trú tại: Carthaeuser Str.3,08451 Crimmitschau./. 

Giới tính: Nam

 




